
1. Đối tượng: CH 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 16/01/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 02251143 Bùi Anh Đức Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

2 02250407 Đặng Hải Nam Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

3 02250126 Đặng Thị Trang Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

4 02241090 Đặng Văn Nguyên Y học cổ truyềnCH33 204A 14h00

5 02251138 Đinh Ngọc Quý Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

6 02250745 Đỗ Thanh Huyền Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

7 02250097 Giáp Kiều Anh Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

8 02250717 Hồ Thanh Hiền Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

9 02250233 Lê Thị Ngoan Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

10 02250633 LÊ THUỲ LINH Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

11 02250974 Nguyễn Hoàng Lan Anh Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

12 02250163 Nguyễn Minh Giang Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

13 02250848 Nguyễn Thị Hậu Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

14 02250697 Nguyễn Thị Hướng Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

15 02250795 Nguyễn Thị Phương Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

16 02250875 Phạm Anh Hiếu Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

17 02250045 Phạm Hoàng Đức Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

18 02240749 Phạm Thị Phương Mai Y học cổ truyềnCH33 204A 14h00

19 02230018 Phan Thị Ngọc Thanh Y học cổ truyềnCH33 204A 14h00

20 02250752 Vũ Thị Ngân Y học cổ truyềnCH34 204A 14h00

21 02250312 Đỗ Hải Linh Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

22 02251040 Đỗ Thùy Linh Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

23 02250167 Hoàng Ánh Dương Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

24 02250833 HOÀNG TRỌNG QUYẾT Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

25 02250919 Hoàng Văn Ba Thành Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

26 02251093 Lương Minh Đức Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

27 02250026 Nguyễn Anh Tuấn Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

28 02250647 Nguyễn Huy Công Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

29 02250165 Nguyễn Thanh Hằng Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

30 02250308 Nguyễn Thị Hiền Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

31 02250842 Nguyễn Thị Kim Trung Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

32 02250096 Nguyễn Thị Mai Phương Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

33 02250340 Nguyễn Tiến Lộc Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

34 02250486 Nguyễn Trung Anh Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

35 02250021 Phạm Thị Thu Hiền Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

36 02250898 Tống Thị Phượng Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Bệnh học Nội khoa y học hiện đại

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 02250334 Trần Quang Trường Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00

38 02251120 Vũ Thị Mến Y học cổ truyềnCH34 204B 14h00
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